
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 9 Bạch Đằng, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

500.000.000 VNĐ

28/02/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM HẢI VÂN

3502516019

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN 
TUẤN HẢI

Việt 
Nam

Khu phố Long Bình, 
Thị Trấn Long Điền, 
Huyện Long Điền, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

300.000.000 60,000 077089004331

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631(Chính)

2. Bán buôn thực phẩm
(không bán hàng thủy sản. sản phẩm gia súc, gia cầm tươi sống 
và sơ chế tại trụ sở)

4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn tổng hợp
(trừ các hình thức nhà nước cấm)

4690

5. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM 
HẢI VÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI VAN FOOD TRADING COMPANY 
LIMITED 
Tên công ty viết tắt: HAI VAN FOOD CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0919072072
Email: Haivancompany2024@gmail.co

m

Fax:
Website:
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2 NGUYỄN 
THỊ HỒNG 
VÂN

Việt 
Nam

512 Nguyễn Xiển , 
Phường Long Thạnh 
Mỹ, Thành phố Thủ 
Đức, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

200.000.000 40,000 067189000893

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       077089004331
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Long Bình, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố Long Bình, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN TUẤN HẢI Nam

20/06/1989 Kinh Việt Nam

02/01/2023 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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